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Tóm tắt – Nghiên cứu đánh giá an toàn vi
sinh vật của nước đá được thực hiện ở các cơ
sở sản xuất trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
Phương pháp nghiên cứu cắt ngang-mô tả, các
cơ sở trên địa bàn thành phố Trà Vinh đều chọn
vào nghiên cứu. Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia
QCVN 10:2011/BYT đối với nước đá dùng liền
được sử dụng để làm tiêu chuẩn đánh giá. Các
phương pháp kiểm nghiệm tiêu chuẩn vi sinh là
ISO 9308-1:2014 và TCVN 8881:2011. Các tiêu
chuẩn vi sinh được kiểm nghiệm là Escherichia
coli, Coliform và Pseumodonas aeruginosa. Các
mẫu được thu trực tiếp từ hầm chứa thông qua
máng truyền cho vào lọ nhựa đã được khử trùng
và vận chuyển về phòng thí nghiệm của Trung
tâm Phân tích – Kiểm nghiệm, Trường Đại học
Trà Vinh. Số liệu được quản lí và phân tích bằng
phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho
thấy có 33/33 mẫu đạt tiêu chuẩn về vi sinh.

Từ khóa: cơ sở sản xuất nước đá, nước đá,
thành phố Trà Vinh, vi sinh vật.

Abstract – The study assesses the microbio-
logical safety assessment of ice carried out at
manufactoring plants in Tra Vinh City. The re-
search method is cross-sectional-descriptive. All
manufactoring plants in Tra Vinh City have cho-
sen to study. The study uses National Technical
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Regulation QCVN 10:2011/BYT for instant ice as
an assessment standard, using standard microbi-
ological testing methods ISO 9308–1:2014 and
TCVN 8881:2011. The microbiological criteria
tested were Escherichia coli, Coliform and Pse-
umodonas aeruginosa. Samples were collected
directly from the cellar through the transmis-
sion trough into sterilized plastic bottles and
transported to the laboratory of the Center for
Analysis and Testing of Tra Vinh University. Data
were managed and analyzed utilizing SPSS 20.0
software. Research results revealed that 33/33
samples meet microbiological standards.

Keywords: ice water, ice water manufactoring
plant, microorganism, Tra Vinh City.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

An toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng
trong chiến lược bảo vệ sức khỏe con người. Khi
sự giao lưu thương mại ngày càng mở rộng, vấn
đề hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi nước không
những cần tăng số lượng sản phẩm mà còn phải
đáp ứng các yêu cầu chất lượng an toàn thực
phẩm [1].

Do vi khuẩn tồn tại ở khắp nơi, đặc biệt phân,
nước thải, rác, bụi, thực phẩm tươi sống là ổ chứa
nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Ngay cơ thể người
cũng có rất nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, chúng
cư trú ở da, bàn tay, miệng, đường hô hấp, đường
tiêu hóa, bộ phận sinh dục, tiết niệu [2]. Chúng
là mối nguy hay gặp nhất trong các mối nguy gây
ô nhiễm thực phẩm. Kết quả thống kê của Cục
An toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy, 50 – 60%
các vụ ngộ độc ở Việt Nam là do vi khuẩn gây
ra [2]. Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 11/2022, cả
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nước xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, 601 người
bị ngộ độc, trong đó có 14 người tử vong [3].

Nước đá cũng là một loại thực phẩm được sử
dụng phổ biến nên chất lượng cần được quan tâm.
Theo Bộ Y tế, nước đá sử dụng trong ăn uống
phải đảm bảo được các yêu cầu theo quy chuẩn kĩ
thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền QCVN
10:2011/BYT do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số
05/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng
Bộ Y tế [4], chất lượng nước đầu vào theo quy
chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh
hoạt sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN
01-1:2018 [5]. Hiện nay, đề tài nghiên cứu về
lĩnh vực này tại tỉnh Trà Vinh còn hạn chế. Mặt
khác, nhu cầu sử dụng nước đá tăng cao do sự
phát triển của nhiều loại hình ăn uống, từ đó
dẫn đến việc quản lí chất lượng sẽ không được
đảm bảo. Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe
cộng đồng và dự báo các bệnh lây qua đường
tiêu hóa, đề tài ‘Đánh giá an toàn vi sinh vật
của nước đá tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà
Vinh’ được thực hiện với các mục tiêu: xác định
Coliform và Pseumodonas aeruginosa của nước
đá dùng liền; xác định một số yếu tố liên quan
đến nguy cơ nhiễm Escherichia coli, Coliform và
Pseumodonas aeruginosa của nước đá dùng liền.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Lê Minh Tiến (2019) [1] nghiên cứu về thực
trạng ô nhiễm vi sinh vật trong nước đá dùng
liền ở tỉnh Quảng Ninh theo phương pháp cắt
ngang – mô tả. Tác giả tiến hành thu thập mẫu
nghiên cứu ở các cơ sở trên toàn tỉnh Quảng
Bình, các mẫu được lấy ngẫu nhiên ở tất cả
cơ sở tiến hành kiểm tra 05 chỉ tiêu vi sinh là
Streptoccoci feacal, Coliforms, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, bào tử vi khuẩn kị
khí khử sunfit. Kết quả có 14/20 mẫu đạt tiêu
chuẩn về vi sinh chiếm 70%, 6/20 mẫu không đạt
chuẩn chiếm 30%, có 85% mẫu đạt tiêu chuẩn về
Pseudomonas aeruginosa, 80% mẫu đạt chuẩn về
Escherichia coli, 70% mẫu đạt chuẩn về Coliform
và Streptococci feacal, 95% mẫu đạt tiêu chuẩn
về bào tử vi khuẩn kị khí khử sunfit. Về thực
trạng nhiễm vi khuẩn trong nước đá, khu vực
nội thành có 9/11 mẫu bị nhiễm, chiếm 81,8%,
khu vực ngoại thành có 5/9 mẫu bị nhiễm, chiếm

55,6%. Hạn chế của nghiên cứu này chỉ dừng lại
ở việc mô tả thực trạng, chưa thấy có sự liên hệ
với các yếu tố liên quan đến tình trạng ô nhiễm
vi sinh vật nói ở trên.

Tran Thi Tuyet Hanh et al. [6] nghiên cứu
theo phương pháp cắt ngang – mô tả. Đối tượng
nghiên cứu được chọn bao gồm các cơ sở sản
xuất nước đá, chủ sở hữu, nhân viên của các cơ
sở này, nước đá thành phẩm và cơ quan chức
năng chịu trách nhiệm về thực phẩm an toàn
cấp tỉnh và huyện. Địa điểm được chọn là tỉnh
Bình Phước với số lượng cơ sở là 45. Các mẫu
được thu và kiểm nghiệm các tiêu chuẩn về vi
sinh là Coliform, Escherichia coli, Streptococci
phân, Pseudomonas aeruginosa và bào tử của vi
khuẩn kị khí khử sulfit. Kết quả nghiên cứu cho
thấy có 18/79 cơ sở có đủ điều kiện về an toàn
thực phẩm (chiếm 22,4%) và 30/79 cơ sở trên
tổng số cơ sở đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và an
toàn thực phẩm, 41/79 mẫu bị ô nhiễm trong đó
39/79 mẫu nhiễm Escherichia coli và 10/79 mẫu
nhiễm Coliform, không phát hiện Streptococci,
Pseudomonas aeruginosa. Các yếu tố liên quan
về cơ sở vật chất với OR = 4,2 (khoảng tin cậy
(KTC) 95% [CI]: 1,002–17,6), các thách thức về
cấu trúc trong các cơ sở với OR = 4,3 (KTC 95%:
1,13–16,7), sàn nhà bị hỏng hoặc khó khăn trong
việc vệ sinh với OR = 5,4 (KTC 95%: 1,26–22,9)
và thực hành vệ sinh kém của nhân viên với OR
= 19,5 (KTC 95%: 4,2–91,1). Điểm cộng của
nghiên cứu này là mở rộng được yếu tố liên quan
đến ô nhiễm vi sinh vật trong nước đá.

Nghiên cứu của Giuseppina Caggiano et al.
(2020) [7] tìm hiểu về nguy cơ đối với sức khỏe
khi sử dụng nước đá. Kết quả cho thấy bên trong
nước đá tồn tại nhiều vi khuẩn như Pseumod-
onas aeruginosa (14,8%), Coliform (82,2%) và
Escherichia coli (24,4%), với p = 0,0144, X2 =
0,37. Với những kết quả này chúng ta thấy việc
quản lí đối với sản xuất nước đá là một vấn đề
cấp bách, nhất là khi nó có ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe.

Nghiên cứu của Tatsuya Nakayama et al. [8]
được thực hiện ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam
của Việt Nam với các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương: Thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình,
tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, thành
phố Cần Thơ và một số tỉnh của Nhật Bản.
Phương pháp chọn mẫu là thu mẫu ngẫu nhiên
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ở các nhà hàng và cửa hàng thực phẩm. Tác
giả nhận thấy nước đá bị nhiễm chủ yếu là
Escherichia coli, Pseumodonas aeruginosa. Việc
nhiễm khuẩn xảy ra với đá ăn ở Việt Nam cao gấp
10 lần so với Nhậtt Bản, trong đó Pseumodonas
spp được phát hiện nhiều nhất ở 14 nhà hàng,
cửa hàng ăn uống tại thành phố Cần Thơ với 48
trong tổng số 119 mẫu chiếm 40%, Pseumodonas
aeruginosa có 8 trong số 48 mẫu chiếm 17%.
Hiện nay, ở Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh
nói riêng, các nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn
khá hạn chế. Do đó, việc kế thừa những kết quả
của các đề tài trước cung cấp góc nhìn khách
quan về chất lượng nước đá cho nghiên cứu này.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu

Vi khuẩn tồn tại trong nước đá là Escherichia
coli, Coliform và Pseumodonas aeruginosa từ các
mẫu nước đá được thu thập tại các cơ sở sản xuất
nước đá trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà
Vinh từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022.

B. Phương pháp thu thập và xử lí số liệu

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu
Cỡ mẫu nghiên cứu là số lượng mẫu nước đá

được thu thập từ toàn bộ cơ sở sản xuất nước đá
trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
thông qua danh sách thông tin cơ sở được cung
cấp bởi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành
phố Trà Vinh.

Phương pháp thu thập số liệu
Số mẫu được kiểm nghiệm là 33 mẫu, tổng

số bộ câu hỏi phỏng vấn đã thu thập được là
11. Mỗi cơ sở thu thập 3 mẫu × 1 kg, các mẫu
đều được lấy trực tiếp từ hầm chứa thông qua
máng truyền rồi cho vào lọ nhựa đã được khử
trùng trước sự chứng kiến của chủ cơ sở. Sau đó,
nhóm nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi được soạn
sẵn phỏng vấn các chủ cơ sở. Các mẫu nước đá
được vận chuyển về Trung tâm Phân tích – Kiểm
nghiệm, Trường Đại học Trà Vinh, sau đó được
rã đông và cho vào ống nghiệm sạch để pha loãng
mẫu. Các mẫu pha loãng được kiểm nghiệm theo
ISO 9308-1:2014 và TCVN 8881:2011. Kết quả
kiểm nghiệm sau đó được đánh giá theo QCVN
10:2011/BYT [4] (Bảng 1 và Bảng 2).

Trong đó:

Bảng 1: Kiểm tra lần thứ nhất theo tiêu chuẩn
vi sinh QCVN 10:2011/BYT

Bảng 2: Kiểm tra lần thứ hai theo tiêu chuẩn vi
sinh QCVN 10:2011/BYT

n: số đơn vị mẫu tối thiểu phải kiểm tra
c: số đơn vị mẫu tối đa được chấp nhận khi

phát hiện nhiễm vi sinh vật lớn hơn m và nhỏ
hơn M.

m: mức giới hạn tối đa vi sinh vật có thể được
chấp nhận trong một đơn vị mẫu.

M: mức giới hạn tối đa vi sinh vật mà không
mẫu nào được phép vượt quá.

Bảng 3: Chỉ tiêu kiểm định và phương pháp
kiểm nghiệm

Phương pháp xử lí số liệu
Nghiên cứu sử dụng phần mềm phân tích SPSS

20.0 để nhập liệu, phân tích và xử lí số liệu. Các
biến số được phân tích theo tỉ lệ phần trăm, giá
trị trung bình.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Tỉ lệ nhiễm Escherichia coli, Pseumodonas
aeruginosa, Coliform trong nước đá

Kết quả nuôi cấy cho thấy có 33/33 mẫu
đều đạt tiêu chuẩn vi sinh về Escherichia coli,

101



Hồ Tấn Tài Y – DƯỢC

Pseumodonas aeruginosa, Coliform.

Bảng 4: Thực trạng của nước đá dùng liền phân
theo khu vực (n = 33)

Nghiên cứu cho thấy, tất cả các mẫu nước đá
được kiểm nghiệm đều cho kết quả < 1 CFU/100
ml. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu
của N.J.Noor Izani et al. (2012) [9] với số lượng
khuẩn lạc từ 1 đến nhỏ hơn 50 CFU/ml và nghiên
cứu của N. A. Mahat et al. (2015) [10], số lượng
vi khuẩn này được phát hiện từ 1 – 50 CFU/100
ml. Nguyên nhân của sự khác biệt này là do sự
khác nhau của các quốc gia, khác nhau về tập
quán, thói quen và sự nhận thức của người tiêu
dùng về vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Về tiêu chuẩn vi sinh, 100% mẫu nước đá
không bị nhiễm 3 loại vi khuẩn nói trên. Kết
quả này cao hơn so với nghiên cứu của Lê Minh
Tiến [1], có 14/20 mẫu đạt tiêu chuẩn về vi
sinh chiếm 70%, có 85% mẫu đạt tiêu chuẩn
về Pseumodonas aeruginosa, 80% đạt chuẩn về
Escherichia coli, 70% đạt chuẩn về Coliform.

Bảng 4 cho thấy, về thực trạng nước đá phân
theo khu vực, 30/33 mẫu của các cơ sở ở khu vực
nội thành (chiếm 91%) và 3/33 mẫu của cơ sở ở
khu vực ngoại thành (chiếm 9%) đạt tiêu chuẩn
về vi sinh. Kết quả này có sự khác nhau giữa tỉ lệ
nhiễm ở hai khu vực nội thành và ngoại thành.
So sánh với nghiên cứu của Lê Minh Tiến [1]
cho thấy, 2/11 mẫu ở khu vực nội thành đạt tiêu
chuẩn vi sinh (chiếm 18,1%), có 4/9 mẫu ở ngoại
thành đạt tiêu chuẩn vi sinh (chiếm 44,4%). Kết
quả nghiên cứu cho thấy sự nhận thức của các
cơ sở về vệ sinh đã được cải thiện và các cơ sở
đã thể hiện được vai trò chủ thể của mình trong
việc đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Các kết quả đều cho thấy không có sự tồn tại
vi khuẩn trong nước đá ở tại thời điểm nghiên
cứu. Đây cũng là một sự bảo đảm tạm thời về
chất lượng nước đá được sử dụng hàng ngày tại
địa phương thành phố Trà Vinh.

B. Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ nhiễm
Escherichia coli, Pseumodonas aeruginosa, Col-
iform trong nước đá

Các cơ sở được khảo sát có số năm làm nghề
ít nhất là 4 năm, nhiều nhất là 33 năm, số năm
làm nghề trung bình là 14,9 ± 8,4 năm. Sản
lượng trung bình trên ngày thấp nhất là 2.000 kg,
cao nhất là 50.000 kg, sản lượng trung bình là
12.363,6 ± 16.427,2 kg/ngày. So sánh với nghiên
cứu của Lê Minh Tiến (2019) [1], số năm làm
nghề trung bình của các cơ sở sản xuất là 4,78 ±
3,33 năm. Sản lượng trung bình là 2925 ± 1506
kg/ngày; ngày thấp nhất là 1.000 kg và cao nhất
là 7.000 kg.

Bảng 5: Các yếu tố liên quan đến nguy cơ
nhiễm Escherichia coli, Pseumodonas

aeruginosa, Coliform trong nước đá (n = 11)

Theo Bảng 5, phương pháp khử khuẩn được
các cơ sở sử dụng chủ yếu là RO với 10/11 cơ
sở (chiếm 90,9%), 1/11 cơ sở có sử dụng cả lọc
RO và lọc thô chiếm 9,1%. Kết quả này cho thấy
100% cơ sở sản xuất đều có quy trình xử lí nước
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nghiêm ngặt với phương pháp chủ yếu là RO.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy hiệu quả lọc vi
khuẩn của phương pháp này, trong khi tiềm năng
phát triển vi khuẩn của nước ngấm được xử lí
RO sau khi xử lí đã được giảm đáng kể (hơn 6
lần), từ 630 ± 70 × 103 giảm xuống còn 50 ±
20 × 103 (p < 0,05) [11]

Một cơ sở xung quanh có xây dựng nghĩa trang
(chiếm 9,1%), một cơ sở xung quanh có mạng
lưới sông ngòi (chiếm 9,1%), còn lại 9/11 cơ sở
ở xung quanh không có các đặc điểm trên (chiếm
81,8%). Về mặt cơ sở vật chất, một cơ sở sử dụng
hình thức bảo quản là chứa cả thùng mút và kho
lạnh (chiếm 9,1%), một cơ sở sử dụng hình thức
là kho lạnh, thùng mút và bao tải (chiếm 9,1%),
một cơ sở có hình thức bảo quản là kho lạnh
(chiếm 9,1%). Còn lại 8/11 sử dụng chủ yếu là
kho lạnh và bao tải (chiếm 72,7%). Về phân bố
theo khu vực, một cơ sở nằm ở khu vực ngoại
ô (chiếm 9,1%), còn lại 10/11 đều nằm ở nội ô
(chiếm 90,9%). 5/11 cơ sở có hình thức xây dựng
nền xi măng mái lợp tôn (chiếm 45,5%), 6/11 cơ
sở có hình thức xây dựng nền lát gạch, mái tôn
(chiếm 54,5%).

V. KẾT LUẬN

Các mẫu nước đá được kiểm nghiệm có 33/33
mẫu đạt tiêu chuẩn vi sinh về các chỉ tiêu là
Escherichia coli, Pseumodonas aeruginosa, Col-
iform.

Nghiên cứu không tìm thấy yếu tố liên quan
đến nguy cơ nhiễm khuẩn trong nước đá, bởi vì
số lượng vi khuẩn được nuôi cấy và định lượng
đều < 1 CFU/100 ml. Kết quả này cho thấy các
mẫu nước đá đều đạt tiêu chuẩn về vi sinh theo
QCVN 10:2011.

Kết quả nghiên cứu cũng chưa ghi nhận có sự
tồn tại của ba loại vi khuẩn nêu trên trong nước
đá tại thành phố Trà Vinh tại thời điểm nghiên
cứu. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của nước
đá, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành
phố Trà Vinh cần tăng cường tổ chức kiểm tra
hàng năm đối với các cơ sở về thực hành các
quy định trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh
tuyên truyền về kiến thức an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các nguy cơ nhiễm
khuẩn của nước đá là cần thiết, do đó cần có
thêm nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực nhằm

góp phần ngăn chặn những ảnh hưởng đến sức
khỏe cộng đồng, góp phần hạn chế những bệnh
lây qua đường tiêu hóa.
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